	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG  NÔNG THÔN MỚI  
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	ĐVT:  Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình
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	Tổng mức vốn đầu tư 
	Vốn đối ứng NS huyện năm 2015
	Đăng ký vay vốn TPCP năm 2015 
	Tiêu chí 
NTM thực hiện 
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	Kế hoạch vốn TPCP năm 2015

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	 

	
	TỔNG CỘNG 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	49.000

	I
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	65.382
	25.800
	7.200
	
	
	
	 
	5.100

	1
	Xã Xuân Bảo
	 
	21.583
	10.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.100

	1
	Xây dựng Trường Mầm non Xuân Bảo
	Xã Xuân Bảo
	21.583
	10.000
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19        tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 26/8/2014  
	1.100

	2
	 Xã Nhân Nghĩa 
	
	32.671
	11.500
	1.800
	
	
	
	 
	1800

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Nhân Nghĩa
	Xã Nhân Nghĩa
	32.671
	11.500
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19        tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 29/5/2014   
	1.800

	3
	 Xã Lâm San 
	
	4.900
	2.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.100

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Lâm San 
	Xã Lâm San
	4.900
	2.000
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19         tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 1630/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 
	1.100

	4
	 Xã Xuân Mỹ 
	
	6.228
	2.300
	1.800
	
	
	
	 
	1.100

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Xuân Mỹ 
	Xã Xuân Mỹ
	6.228
	2.300
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19          tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 30/10/2014  
	1.100

	II
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	18.000
	6.100
	11.900
	
	
	
	 
	4.700

	5
	Xã Thiện Tân
	
	7.000
	2.500
	4.500
	
	
	
	 
	1.800

	1
	Đường Sở Quýt (gđ 02)
	Xã Thiện Tân
	7.000
	2.500
	4.500
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	16/19          tiêu chí
	19/19         tiêu chí
	Phê duyệt tại Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	1.800

	6
	Xã Bình Lợi
	
	8.500
	2.900
	5.600
	
	
	
	 
	1.100

	2
	Đường Bàu Tre
	Xã Bình Lợi
	8.500
	2.900
	5.600
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	14/19       tiêu chí
	
	Phê duyệt QĐ số 5181/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	1.100

	7
	Xã Hiếu Liêm
	
	2.500
	700
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	3
	Sân bóng đá xã Hiếu Liêm
	Xã Hiếu Liêm
	2.500
	700
	1.800
	Tiêu chí 06 (cơ sở văn hóa)
	17/19       tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	1.800

	III
	Huyện Định Quán
	
	99.148
	49.000
	9.000
	
	
	
	 
	5.800

	8
	Xã Phú Túc
	
	29.156
	10.500
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	1
	Trường MN Phú Túc
	Xã Phú Túc
	29.156
	10.500
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	15/19     tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 3778/QĐ-UBND ngày 27/10/2014
	1.800

	9
	Xã Suối Nho
	
	33.485
	22.500
	3.600
	
	
	
	 
	1.200

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Võ Thị Sáu
	Xã Suối Nho
	7.093
	2.500
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19        tiêu chí
	
	Phê duyệt tại QĐ số 3776/QĐ-UBND ngày 24/10/2014
	600

	3
	Đường liên huyện Nagoa (H. Định Quán) - Xuân Bắc (H. Xuân Lộc)
	Xã Suối Nho
	26.392
	20.000
	1.800
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	14/19       tiêu chí
	
	Phê duyệt tại QĐ số 1926/QĐ-UBND ngày 31/10/2013
	600

	10
	Xã Phú Lợi
	
	23.526
	11.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	4
	Trường MN Phú Hoa
	Xã Phú Lợi
	23.526
	11.000
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	16/19       tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 3845/QĐ-UBND ngày 28/10/2014
	1.800

	11
	Xã Phú Cường
	
	12.981
	5.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.000

	5
	Hệ thống cấp nước sinh 
hoạt xã Phú Cường
	Xã Phú Cường
	12.981
	5.000
	1.800
	Tiêu chí 17 (môi trường)
	14/19             tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 3144/QĐ-UBND ngày 26/12/2012
	1.000


	IV
	Huyện Long Thành
	
	22.815
	5.492
	8.996
	
	
	
	 
	8.300

	12
	Xã Phước Thái
	
	7.100
	93
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	1
	TTVH - HTCĐ xã Phước Thái
	Xã Phước Thái
	7.100
	93
	1.800
	Tiêu chí 06 (cơ sở văn hóa)
	18/19     tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5707/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
	1.800

	13
	Xã Bình Sơn
	
	3.536
	1.238
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	2
	Đường ấp 8 Bình Sơn
	Xã Bình Sơn
	3.536
	1.238
	1.800
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	18/19       tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5111/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	1.800

	14
	Xã Cẩm Đường
	
	2.324
	813
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	3
	TTVH - HTCĐ xã Cẩm Đường
	Xã Cẩm Đường
	2.324
	813
	1.800
	Tiêu chí 06 (cơ sở văn hóa)
	18/19       tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5016/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
	1.800

	15
	Xã Tân Hiệp
	
	1.868
	590
	1.796
	
	
	
	 
	1.100

	4
	Đường số 3 ấp 6 nối dài
	Xã Tân Hiệp
	692
	270
	620
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	18/19       tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5105/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	400

	5
	Đường số 1 giai đoạn 02
	Xã Tân Hiệp
	614
	300
	614
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	18/19     tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5098/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	300

	6
	Đường số 1 giai đoạn 01
	Xã Tân Hiệp
	562
	20
	562
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	18/19        tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5101/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	400

	16
	Xã Phước Bình
	
	7.987
	2.758
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	7
	TTVH - HTCĐ xã Phước Bình
	Xã Phước Bình
	7.987
	2.758
	1.800
	Tiêu chí 06 (cơ sở văn hóa)
	18/19       tiêu chí
	19/19    tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5008/QĐ-UBND ngày 29/9/2014
	1.800

	V
	Huyện Nhơn Trạch
	
	49.440
	42.240
	7.200
	
	
	
	 
	7.200

	17
	Xã Phú Đông
	
	18.524
	16.724
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	1
	Trường Mầm non Phú Đông
	Xã Phú Đông
	18.524
	16.724
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	16/19        tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 995/QĐ-UBND ngày 19/4/2010
	1.800

	18
	Xã Đại Phước
	
	22.860
	21.060
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	2
	Trường Mầm non Đại Phước
	Xã Đại Phước
	22.860
	21.060
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	17/19         tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 707/QĐ-UBND ngày  25/02/2014
	1.800

	19
	 Xã Phước Thiền
	
	5.884
	4.084
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	3
	Mương thoát nước cống Ông Xưa
	Xã Phước Thiền
	5.884
	4.084
	1.800
	Tiêu chí 03 (thủy lợi)
	19/19        tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 3023/QĐ-UBND ngày 07/10/2013
	1.800

	20
	Xã Phú Hữu
	
	2.172
	372
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	4
	Đường Thành Hòa
	Xã Phú Hữu
	2.172
	372
	1.800
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	16/19         tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5828/QĐ-UBND ngày 23/7/2014
	1.800

	VI
	Huyện Trảng Bom
	
	36.491
	11.000
	19.500
	
	
	
	 
	6.000

	21
	Xã An Viễn
	
	6.719
	3.000
	3.700
	
	
	
	 
	1.100

	1
	Trường Mẫu giáo An Viễn
	Xã An Viễn
	6.719
	3.000
	3.700
	Tiêu chí 05 (trường học)
	15/19       tiêu chí
	19/19        tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 3315/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND huyện  
	1.100

	22
	 Xã Cây Gáo 
	
	3.765
	1.500
	2.000
	
	
	
	 
	600

	2
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Cây Điệp
	Xã Cây Gáo
	3.765
	1.500
	2.000
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	16/19       tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4120/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND huyện  
	600

	23
	 Xã Đồi 61 
	
	7.916
	3.000
	4.500
	
	
	
	 
	1.100

	3
	Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Đồi 61
	Xã Đồi 61
	7.916
	3.000
	4.500
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	17/19      tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4239/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND huyện  
	1.100

	24
	 Xã Đông Hòa 
	
	3.446
	1.500
	1.900
	
	
	
	 
	600

	4
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
	Xã Đông Hòa
	3.446
	1.500
	1.900
	Tiêu chí 05 (trường học)
	18/19      tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4249/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND huyện  
	600

	25
	 Xã Giang Điền 
	
	4.709
	2.000
	2.700
	
	
	
	 
	1.100

	5
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Giang Điền
	Xã Giang Điền
	4.709
	2.000
	2.700
	Tiêu chí 05 (trường học)
	15/19       tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4981/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND huyện  
	1.100

	26
	 Xã Sông Thao 
	
	4.186
	2.000
	2.000
	
	
	
	 
	500

	6
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Xã Sông Thao
	4.186
	2.000
	2.000
	Tiêu chí 05 (trường học)
	16/19 tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4246/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND huyện  
	500

	27
	 Xã Bàu Hàm 
	
	5.750
	1.500
	2.700
	
	
	
	 
	1.000

	7
	Đường liên ấp Tân Việt - Tân Hợp - Tân Hoa
	Xã Bàu Hàm
	5.750
	1.500
	2.700
	Tiêu chí 02 (giao thông)
	16/19      tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 4204/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND huyện  
	1.000

	VII
	Huyện Tân Phú
	
	68.691
	51.000
	3.600
	
	
	
	 
	4.700

	28
	Xã Phú Xuân
	
	40.560
	30.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	1
	Xây dựng Trường Mẫu giáo Phú Xuân
	Xã Phú Xuân
	40.560
	30.000
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	11/19        tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt dự án đầu tư theo QĐ số 2867/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện  
	1.800

	29
	Xã Phú Lâm
	
	28.131
	21.000
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Phú Lâm
	Xã Phú Lâm
	28.131
	21.000
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19       tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5915/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện  
	1.800

	31
	Xã Phú Thanh
	
	28.255
	8.200
	1.200
	
	
	
	 
	1.100

	3
	Xây dựng Trường Tiểu học Phú Thanh (giai đoạn 02)
	Xã Phú Thanh
	28.255
	8.200
	1.200
	Tiêu chí 05 (trường học)
	14/19        tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 6958/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện  
	1.100

	VIII
	Huyện Thống Nhất
	
	14.431
	5.584
	7.200
	
	
	
	 
	7.200

	30
	Xã Gia Tân 1
	
	3.923
	1.968
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	1
	Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1
	Xã Gia Tân 1
	1.209
	709
	500
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	18/19        tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 380/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND huyện 
	500

	2
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1
	Xã Gia Tân 1
	1.555
	600
	800
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	18/19      tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 681/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND huyện 
	800

	3
	Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3
	Xã Gia Tân 1
	1.159
	659
	500
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	18/19      tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 381/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND huyện 
	500

	31
	Xã Xuân Thiện
	
	3.316
	1.080
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	4
	Mương thủy lợi đập Tín Nghĩa 1
	Xã Xuân Thiện
	926
	80
	800
	Tiêu chí 03 (thủy lợi)
	19/19      tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 335/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện 
	800

	5
	Cải tạo Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2.390
	1.000
	1.000
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	19/19       tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 260/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện 
	1.000

	32
	Xã Xuân Thạnh
	
	2.796
	996
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	6
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập thành
	Xã Xuân Thạnh
	982
	382
	600
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	17/19       tiêu chí
	19/19       tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 318/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện 
	600

	7
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94
	Xã Xuân Thạnh
	1.085
	485
	600
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	17/19     tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 334/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện 
	600

	8
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo
	Xã Xuân Thạnh
	729
	129
	600
	Tiêu chí 06 (CSVC văn hóa)
	17/19      tiêu chí
	19/19     tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện 
	600

	33
	Xã Lộ 25
	
	4.396
	1.540
	1.800
	
	
	
	 
	1.800

	9
	Trường MG Họa Mi
	Xã Lộ 25
	4.396
	1.540
	1.800
	Tiêu chí 05 (trường học)
	17/19     tiêu chí
	19/19      tiêu chí
	Phê duyệt tại QĐ số 5977QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện 
	1.800


